ENGLISH 9
VOCABULARY
UNIT 7: SAVING ENERGY
[TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG]
- energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng
- bill /bɪl/ (n): hóa đơn
- enormous /ɪˈnɔːməs/(a): quá nhiều, to lớn
- reduce /rɪˈdjuːs/(v): giảm
     + reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự giảm lại
- plumber /ˈplʌmə(r)/ (n): thợ sửa ống nước
- crack /kræk/ (n): đường nứt
- pipe/paɪp/ (n): đường ống (nước)
- bath /bɑːθ/ (n): bồn tắm
- faucet /ˈfɔːsɪt/ (n) = tap: vòi nước
- drip/drɪp/ (v): chảy thành giọt
- right away = immediately: (adv) ngay lập tức
- folk /fəʊk/ (n): người
- explanation /ˌekspləˈneɪʃn/(n): lời giải thích
- bubble /ˈbʌbl/ (n): bong bóng
- valuable /ˈvæljuəbl/ (a): quí giá
- keep on = go on = continue: tiếp tục
- minimize /ˈmɪnɪmaɪz/ (v): giảm đến tối thiểu
- complain to s.o /kəmˈpleɪn/ (v): than phiền, phàn nàn
- complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (a): phức tạp
     + complication /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/ (n): sự phức tạp
- resolution /ˌrezəˈluːʃn/ (n): cách giải quyết
- politeness /pəˈlaɪtnəs/(n): sự lịch sự
- label /ˈleɪbl/ (v): dán nhãn
- transport /ˈtrænspɔːt/(v): vận chuyển
- clear up: dọn sạch
- truck /trʌk/ (n): xe tải
- look forward to: mong đợi
- break /breɪk/ (n): sự ngừng / nghỉ
- refreshment /rɪˈfreʃmənt/ (n): sự nghỉ ngơi
- fly /flaɪ/ (n): con ruồi
- worried about: lo lắng về
- float /fləʊt/ (v): nổi
- surface /ˈsɜːfɪs/ (n): bề mặt
- electric shock (n): điện giật
- wave /weɪv/ (n): làn sóng
- local /ˈləʊkl/ (a): thuộc về địa phương
     + local authorities/ɔːˈθɒrəti/: chính quyền đại phương
- prohibit /prəˈhɪbɪt/ (v) = ban (v) : ngăn cấm
     + prohibition /ˌprəʊɪˈbɪʃn/ (n): sự ngăn cấm
- fine /faɪn/ (v): phạt tiền
- tool /tuːl/ (n): dụng cụ
- fix /fɪks/ (v): lắp đặt, sửa
- appliance /əˈplaɪəns/ (n): đồ dùng
- solar energy: năng lượng mặt trời
- nuclear power: năng lượng hạt nhân
- power (n) = electricity: điện
- heat /hiːt/ (n, v) : sức nóng, làm nóng
- install /ɪnˈstɔːl/(v): lắp đặt
- coal /kəʊl/ (n): than
- luxuries /ˈlʌkʃəri/ (n): xa xỉ phẩm
- necessities /nəˈsesəti/ (n): nhu yếu phẩm
- consume /kənˈsjuːm/ (v): tiêu dùng
     + consumer /kənˈsjuːmə(r)/ (n): người tiêu dùng
     + consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ
- effectively /ɪˈfektɪvli/ (adv): có hiệu quả
- household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ, gia đình
- lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ (n): sự thắp sáng
- account for: chiếm
- replace /rɪˈpleɪs/ (v): thay thế
- bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn tròn
- energy-saving (a): tiết kiệm năng lượng
- standard /ˈstændəd/(n): tiêu chuẩn
- last /lɑːst/ (v): kéo dài
- scheme /skiːm/ (n): plan kế hoạch
- freezer /ˈfriːzə(r)/ (n): tủ đông
- tumble dryer /ˈtʌmbl - /ˈdraɪə(r)/: máy sấy
- compared with: so sánh với
- category /ˈkætəɡəri/ (n): loại
- ultimately /ˈʌltɪmətli/ (adv) = finally: cuối cùng, sau hết
- as well as : cũng như
- innovate /ˈɪnəveɪt/ (v) = reform /rɪˈfɔːm/: đổi mới
     + innovation (n) = reform: sự đổi mới
- conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ
     + conservation (n): sự bảo tồn
- purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích
- speech /spiːtʃ/ (n): bài diễn văn
- sum up: tóm tắt
- public transport: vận chuyển công cộng
- mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy
- wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác


Unit 7: Saving energy
1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)
Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)
Gợi ý:
- They should turn off the faucets when they don't use them.
- They should switch off the lights before going to bed or out.
- They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to it

2. Listen and read
Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm, Bà Hà.
Bà Mi: Bà Hà, có chuyện gì vậy?
Bà Hà: Tôi lo lắng về hóa đơn tiền nước mới đây của tôi. Nó thực sự nhiều.
Bà Mi: Để tôi xem. Hai trăm ngàn đồng à! Bà nên giảm số lượng nước gia đình bà dùng đi.
Bà Hà: Tôi làm như thế nào?
Bà Mi: Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đường nứt ở các ống không.
Bà Hà: Tôi sẽ làm điều đó.
Bà Mi: Bồn tắm sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen, do đó tôi đề nghị dùng vòi hoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thể phung phí 500 lít một tháng.
Bà Hà: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà.
a. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn.)
b. True or False? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai. Điền dấu (V) vào ô. Sau đó sửa câu sai.)
Gợi ý:
1. (T)
2. (T)
3. (F)
=> She will have a plumber check the pipes.
4. (F)
=> A plumber is a person who repairs leaking water pipes.
5. (T)
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5. Read (Trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9)
Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.
Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.
Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.
Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.
a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)
Gợi ý:
3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Rrả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)
1. What are Western consumers interested in? (Điều mà người tiêu dùng phương Tây quan tâm là gì)
=> Western consumers are interested in both the quality and money-saving feature of the products.
2. What can we do to spend less on lighting? (Những gì chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít về chiếu sáng?)
=> To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.
3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? (Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bà phải trả 8 đôla Mỹ cho chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay thế?)
=> Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.

. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì?)
=> The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.
5. Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?)
=> We should save energy to save money as well as conserve the Earth's resources.
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Language Focus (Trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)
[bookmark: _GoBack]GRAMMAR
Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.
1. And (và): connect two or more kind of word which is the same.
 (dùng để thêm thông tin vào câu nói)
EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.
2. But (nhưng): mention to a contrast problem.
dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
EX; I want other car but I have no money.
3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
EX: Would you like tea or coffee?
4. So (do đó, cho nên, vì vậy): give the reason, result or purpose.
dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách
EX: It’s raining, so I’ll stay home and read.
5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
EX: I failed in my exam because I didn’t study.
6. Therefore (do đó, cho nên): give a result of the problem which is mentioned before.
dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
EX: I passed the test; therefore, my parents took me to the circus.
7. However (tuy nhiên): mention to a contrast problem, can stand in front of the sentences or before a comma.
 dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.
Phrasal Verbs
1/ TURN ON : bật (điện, đèn, quạt…)
            Ex:      Would you mind if I turned the TV on?
2/- TURN OFF: tắt (điện, đèn, quạt…)
            Ex:      Please turn off the light before going to bed.
3/- LOOK FOR: tìm kiếm 
            Ex:      What are you looking for?              – I am looking for my watch.
4/- LOOK AFTER: chăm sóc, trông nom, chịu trách nhiệm về chuyện gì.
            Ex:      Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.
5/- GO ON: tiếp tục
            Ex:      If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
Suggestions
a. Let's + V + Object/Adverb 
Ex: Let's do our homework together. 
b. Shall we + verb + Object/Adverb...? 
Ex: Shall we go to the cinema tonight? 
c. What/How about + V-ing + Object/Adverb...?
Ex: How about going fising this afternoon? 
d. Why don't we + V(infinitive) + ...?
Ex: Why don't we sit here? 
e. S + suggest + S + should + V(infinitive)
   S + suggest + V.ing + Object
Ex:	I suggest we should study harder.
	= I suggest studying harder.
* Responses:
- Yes, let’s.
- Good idea.
- That’s a good idea.
LANGUAGE FOCUS
1. Complete the sentences. Use the correct connectives. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)
a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.
b. I'd love to play volleyball but I have to complete an assignment.
c. Nam got wet because he forgot his umbrella.
d. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.
e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?
f. It's raining, so I can't go to the beach.
g. Ba's hobbies are playing football and collecting stamps.
h. Na is very tired.However, she has to finish her homework before she goes to bed. (However/ Therefore)
2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)

a. Hanh can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.
b. If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
c. "I think I've lost my new pen. I've look for it everywhere but I can't find it anywhere."
d. "Turn on the TV for me, will you? I want to watch weather forecast."
e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.
3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)
a) Your class wants to help the poor in the neighborhood of ... . (Lớp của bạn muốn giúp đỡ những người nghèo ở gần trường của bạn. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)
Gợi ý:
- I suggest collecting unused clothes.
- I suggest organizing a show to raise money.
- I suggest giving lessons to poor children.
- I suggest helping elderly people and war invalids with their.
- I suggest collecting old books and notebooks.

b) Your friend wants to improve his/her English. The following ideas may help you. (Bạn của bạn muốn nâng cao vốn tiếng Anh của bạn ấy. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)
- I suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.
- I suggest that you should often practice writing English sentences.
- I suggest that you should use english with friends in class.
- I suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.
- I suggest that you should join English speaking clubs.
- I suggest that you should have a good English dictionary.

